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Sinh năm 1922 tại thị xã Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá
Nguyên: Ủy viên Ủy ban lâm thời huyện Quảng Xương; Trưởng ban Bình dân học vụ; Huyện ủy viên
Phỏng vấn ngày 1 tháng 1 năm 2009 tại Hà Nội
Người thực hiện phỏng vấn: Đào Thế Đức
Là trong cái giai đoạn kháng chiến chống Pháp ấy, tức là từ lúc mình giành chính quyền từ năm 45 cho đến năm 54 đấy có những chuyện gì bác đã trải qua rồi thì bác kể cho cháu. Bác thế là sinh năm bao nhiêu nhờ?
Tôi sinh năm 22, Nhâm tức là Nhâm Tuất, Nhâm Tuất 22 gì đấy.
Nhâm Tuất, thế năm nay là bác bao nhiêu tuổi rồi nhờ?
Tôi là 88.
Tức là bác là quê gốc ở đâu?
Tôi á, quê gốc thì nếu mà nói về các cụ tôi ngày xưa đấy thì là ở làng gì Nguyễn Trãi đây này, làng cái gì đấy quên rồi.
À tức là ở Nguyễn Trãi đây à?
Nguyễn Trãi  đây này, ở Nguyễn Trãi.
Chỗ dưới Phùng Khoang rồi các thứ đấy?
Làng quê hương Nguyễn Trãi có đền thờ Nguyễn Trãi đấy, nhưng mà là ngày xưa các cụ cơ, chứ còn đến cái đời ông đẻ ra tôi thì lại là vào ở trong Thanh Hóa này.
À thì lại vào Thanh Hóa?
Thế là chúng tôi sinh ra ở Thanh Hóa.
À thế bà thế là sinh ở đâu nhờ?
Dạ?
Bác là sinh ở đâu?
Tôi sinh ở Thanh Hóa.
Vâng thế là ở tại thị xã Thanh Hóa à?
Tại thị xã Thanh Hóa.
Thế là đời bố thì đi từ Hà Đông lên mà vào trong, tức là quê Nguyễn Trãi, tức là chỗ Nhị Khê đấy à?
Nhị Khê đấy, vâng Thường Tín đấy, Nhị Khê Thường Tín đấy, quê, quê ngày xưa các cụ cơ, nhưng mà sau này thì là vào Thanh Hóa, làm ở Thanh Hóa rồi là ở Thanh Hóa.
Hồi đó ông cụ vào là làm việc gì bà nhờ?
Đời ông của tôi ấy gọi là, mà tôi gọi bằng ông nội ấy, thì là đi làm thợ tiện thôi.
À thợ tiện?
Nhưng mà đến đời ông đẻ ra tôi thì là làm về y tế gọi là Anh ve me séc đấy, tức là như bây giờ thì nói là trưởng phòng, trưởng một cái khoa mổ của bệnh viện Thanh Hóa.
À Trưởng khoa mổ?
Vâng.
Tức là ông cụ học y ở ngoài Hà Nội này?
Học y, vâng.
Rồi sau đó được bổ vào Thanh Hóa à?
Thanh Hóa, phụ trách cái phòng mổ của bệnh viện Thanh Hóa.
Thế trước cách mạng thì bác đã đi học ở đâu chưa?
Tôi Học ở Thanh Hóa, rồi lại học ở Quảng Bình, rồi lại học ở Phan Rí, Phan Thiết, là vì ông cụ tôi có một thời gian là đi các nơi như thế, thành ra đi.
Thế là cứ đưa con cái đi theo?
Vâng cứ đưa con cái đi theo, tại vì đi các nơi.
Thế là trước cách mạng là bà học đến lớp mấy?
Tôi chỉ học nếu như mà, tức là ngày xưa ấy thì là nó có cái kiểu ngày xưa là nó lớp năm này, lớp bốn, lớp tư này, lớp ba, lớp hai, lớp nhì và lớp nhất này, thế là coi như là cái.
Xong đó là thì Prime?
Prime đấy.
Thế bà thi Prime xong chưa?
Chưa tôi thì chỉ đến lớp nhất thôi, nhưng mà chưa thi thì ông cụ tôi cứ đi liên tục các nơi trong tỉnh thành ra không.
Ông cụ đi thế là do các cái bệnh viện họ thuyên chuyển à, hay là?
Không, ông cụ đi là, là do là một cái lần, tức là có chống cái tay giám đốc bệnh viện, thì là có bệnh nhân ở dưới huyện Cẩm Thủy ấy họ về, họ về thì nó bị, đánh nhau thế nào thì nó bị vỡ sọ này, thế bệnh viện Thanh Hóa thì cấp cứu nhưng mà không đủ cái phương tiện để mà gắp những cái xương mảnh, cái mảnh xương mà nó bé quá, trong óc ấy, thế là ông cụ tôi mới đề nghị là cho đi Hà Nội, thì cai đốc tờ nó không cho thế, thế là ông cụ tôi chống.
Đốc tờ người Pháp à?
Đốc tờ người Pháp, thế là ông cụ tôi chống, phản ứng, phản ứng thì với Công sứ, thế thì Công sứ nó can thiệp thì phải cho đi, phải cho đi nhưng mà sau đấy thì nó đưa ông, đẩy ông cụ tôi vào, huyện, cái Quảng Trạch, Quảng Bình ấy, cái gọi là cái trạm xá trong đấy.
Trạm xá của Quảng Bình?
Trạm xá của Quảng Bình.
Đó là năm bao nhiêu bà nhờ?
Năm đấy là năm 30.
30 vâng, thế là ông ở Quảng Bình bao nhiêu lâu?
Ở Quảng Bình hơn một năm, hơn một năm thì nó lại chuyển đi Phan Rí, Phan Rí mà ngày xưa cái vùng đấy thì người ta nói là cọp Khánh Hóa ma Bình Thuận, nghĩa là nó còn hoang vu lắm, nó không phải. Làng Phan Rí là nó là một cái của Phan Thiết, của Bình Thuận thôi, thì cũng ở Phan Rí ở, cũng đến hai năm, thế thì trong một cái lần mà đốc tơ của Phan Thiết nó đi nó kiểm tra đấy, nó kiểm tra nhiều cái, cái, cái gọi là trạm xã ở các nơi, thì nó phát hiện ra chỗ ông cụ nhà tôi ở tốt, thế nó lại điều về Phan Thiết, vâng lại điều trở về thành phố Phan Thiết, điều về Phan Thiết lại làm, lại cũng lại làm trưởng một cái khoa ngoại của bệnh viện Phan Thiết.
Vẫn lại mổ?
Vâng vẫn lại là mổ, cho đến khi về hưu.
Hồi đó là bà là có mấy anh chị em rồi?
Chúng tôi là...
Lúc mà đi cùng với ông cụ đấy?
Có bốn chị em gái thôi ạ.
Bốn chị em gái, toàn con gái cả?
Toàn con gái cả.
Mà lúc đó là cụ là có cả bốn người con rồi?
Vâng.
Thì cứ đi cùng luôn theo?
Vâng đi theo cụ.
Thế đi đến đâu thì nhập học ở đấy sau?
Vâng.
Những cái vùng như Quảng Bình hay là ở Phan Rí lúc đấy bà đi đến đấy thì có trường sở gì không?
Quảng Bình nhưng không phải ở thành phố đâu ạ, nó gọi là Thạch Xá cái huyện, hồi đó.
Thế nó có trường lớp cho các cụ vào học không?
Nó cũng có trường lớp, nhưng mà nó ít thôi, rồi vào trong Phan Thiết lại học ở Phan Thiết, thì lại đi, thế thì có, có bà chị tôi ấy thì bà ấy được học nhiều hơn, thế đến chúng tôi thì là ngắn đi, vì là bà chị tôi thì bà lại học ở ngay Thanh Hóa, thế chúng tôi thì trước vẫn bé thì là cứ theo đi.
Cứ theo đi?
Vâng.
Thế đi thế là cả vợ con cùng đi theo à?
Vâng.
Thế lúc mà Cách mạng tháng Tám nổ ra thì ông cụ là đang ở đâu?
Không ông cụ tôi 35 về hưu rồi.
Năm 35 đã về hưu rồi?
35 về hưu, 39 thì ông cụ tôi mất, 39 thì ông cụ tôi mất, mất ở Thanh Hóa.
À về hưu thì là quay trở về Thanh Hóa?
Lại trở về Thanh Hóa, vâng, về Thanh Hóa.
Thì đến năm 39 đã mất rồi?
Cụ có nhà cửa ở Thanh Hóa, đến 39 thì mất.
Thế là lúc cách mạng tháng Tám thì là bà là đang ở Thanh Hóa rồi?
Tôi thì 40 là tôi đi hoạt động rồi, tôi hoạt động từ 40.
40 là hoạt động trong tổ chức nào?
Trong Đảng Cộng sản chứ tổ chức nào, đây tôi có cả giấy chứng nhận đấy, thì hoạt động, hoạt động chuyên nghiệp đấy, chứ không phải hoạt động bán chuyên nghiệp đâu, đi lên công tác ở cái, trong Tỉnh ủy Thanh Hóa đấy, Tỉnh ủy bí mật Thanh Hóa, ở làng Cẩm Bào, là cái làng Mường ấy, làng Cẩm Bào mà có cái hang Treo đấy, tức là ở Thạch Thành, Thanh Hóa đấy.
Lúc đó là bà bao nhiêu tuổi rồi?
Lúc đấy tôi mới có 17 tuổi thôi, 16, 17 tuổi, ít tuổi mà.
Hồi đó là ai rủ bà đi, năm 40 đấy?
Nó, nó cũng có nhiều cái anh ạ, nó có một cái tác động, ví dụ như là cái hồi ông đẻ ra tôi mà bị như thế ấy, là nó cũng có ảnh hưởng, nó có ảnh hưởng, ảnh hưởng đến cái tâm, tâm lý ấy, thế đến sau này.
Thế là ảnh hưởng là mình không thích Pháp à, hay sao?
Vâng, anh hưởng là thấy là nó bị bất công, thấy là nó khó chịu, tức đấy, thế rồi từ đó thì nó có những cái ví dụ như là, sau này ở Thanh Hóa nó cũng có cái trường Lam Sơn đấy mà, thì rồi thì là bạn bè các thứ học thì là các anh đưa cho tài liệu, quyển Từ ấy của Tố Hữu ấy, thế đọc quyển đấy.
À lúc đó đã được đọc rồi?
Vâng, đọc rồi, đọc cái quyển đấy thì cũng mới đọc ít thôi, đọc mấy bài các em bé trước rồi bài, bài Mã Chiến Sơn đấy các thứ vân vân, đấy cái bài Mã Chiến Sơn đấy là chúng tôi.
Bài gì ạ?
Mã Chiến Sơn vung gươm và, thì cái bài đấy là ảnh hưởng nhiều nhất, suy nghĩ nhiều nhất, và còn các bài khác thì thấy nó cảnh dân mình khổ thôi, chứ còn cái bài đấy mới thấy cái anh mất nước, cái anh thấy như thế, thế đó là từ cái đó là nó ảnh hưởng.
Lúc đó là trong tầng lớp học sinh thanh niên truyền tay với nhau đấy à?
Học sinh, học sinh, thanh niên đấy.
Thế là họ đưa cho bà xem ở trong lớp học à?
Vâng, trong nhóm giờ dấm dúi với nhau thôi, chứ còn phải công khai đâu, nhưng mà trường thì nó cũng có tổ chức của cái buổi, buổi phát, đọc cái thơ đấy, cho nên đấy sau cái trường đó bị đóng cửa.
Hồi đó là trường gì nhờ?
Trường Lam Sơn.
Trường Lam Sơn à?
Vâng, ở Bến Ngự Thanh Hóa, thế rồi bắt đầu từ đấy mà, mà rồi thì đến 40 là tôi thoát ly đi, đi lên cái cơ quan Tỉnh ủy bí mật ở Thanh Hóa.
Thế lúc đó là bà đã vào Đảng chưa?
Chưa, nghĩa là mình cứ hoạt động thế thôi.
Thế là ai, ai là người trực tiếp mà đưa bà vào trong cái tổ chức đó, bà có nhớ tên không?
Lúc đó thì ở Thanh Hóa thì có mấy ông, nhưng mà cái người mà trực tiếp đưa tôi đấy lại chính là ông nhà tôi, thế còn người mà đưa, coi như là giao thông trên Tỉnh ủy lúc bấy giờ là đưa tôi đi ấy, tức là chị Ba Rốt, chị Ba Rốt.
À bà Ba Rốt đấy à?
Bà Ba Rốt là cái người mà đưa tôi đi ấy, đưa từ Thanh Hóa mà đi lên đấy.
Đi lên trên vùng Thạch Thành?
Đầu tiên là lên Yên Định đấy, Yên Định rồi sau thì lên Thạch Thành, đi lên Thạch Thành thì...
Bà thế là bằng tuổi bà Bà Rốt à hay là kém?
Tôi không biết tuổi, có lẽ cũng suýt soát đấy.
À cũng suýt soát nhau, tức là bà Ba Rốt là người trực tiếp dẫn bác đi lên Thạch Thành?
Dẫn đi đấy, cái bà đấy là đưa dẫn tôi từ Thanh Hóa mà đi Thạch Thành, đi lên xong thì bà Ba Rốt.
À tức là bác trai đây, lúc đó cũng đã tham gia rồi?
Vâng ông ấy đã tham gia trước, ông đã tham gia, ông vào Thanh niên Dân chủ cơ.
À từ thời 36 - 39 đấy à?
36 - 39 cơ, vâng.
Thế lúc đó đã yêu nhau chưa mà lại rủ đi?
Chưa, chưa, chỉ biết thôi chứ còn, bấy là còn một anh nữa, anh nữa thì anh ấy làm, làm cái nghề thuốc bắc, anh gọi là anh Kim làm nghề thuốc bắc, nhưng mà thực ra anh ấy là cán bộ, hoạt động đấy, nhưng mà cứ xách cái hộp, ngày xưa có cái hộp thuốc bắc mà đi rong, thì anh ấy cũng là một trong những người mà biết.
Hồi đó là ông cụ mất rồi là ở nhà chỉ còn có bốn chị em với nhau, với bà mẹ nữa thôi à?
Có cả mẹ nữa, vâng.
Thế mình đi thế thì bà cụ có, có can ngăn gì không?
Đi thì cứ trốn, vâng.
Gia đình cũng không biết được à?
Không biết được.
Trong mấy chị em bác thì là có mình bác đi thôi à?
Tôi với một cô em nữa.
À đi cùng nhau?
Hai chị em, mà con em tôi thì nó nhỏ hơn tôi bốn tuổi cơ, thì sau thì nó ở lại trên chiến khu, còn tôi ấy thì lại các anh ấy là giao công việc, đầu tiên lên thì là làm công tác dân vận với các chị em Mường, thế rồi là giao thông cho Tỉnh ủy, rồi lại về phụ trách tuyên truyền vận động ở huyện Hà Trung, Thanh Hóa.
Hồi đó mình vận động người Mường họ có dễ theo mình không?
Tốt ạ, tốt lắm, cái khu vực đấy tốt lắm, vâng chị em Mường đấy, lên trên chỗ, lên đấy, thì là thường là chị em rất quý, mà lên đấy thì ăn mặc quần áo Mường.
Trước đó thì bà đã tiếp xúc với người Mường bao giờ chưa?
Chưa.
Lần đầu tiên đấy?
Vâng, lên đấy, lên đấy thì mình hoạt động được rồi mới tiếp xúc với chị em Mường.
Thế cái cách sinh hoạt rồi ăn uống của họ mình tiếp thu có dễ không?
Không thì cũng dễ, người ta thì ở nhà người ta, còn mình thì ở trên cái chỗ cơ quan của tỉnh ấy, thì thực tế ra thì lúc đấy cũng cực khổ chứ có phải là gì đâu anh, thì cũng do các địa phương người ta cung cấp các loại như lương thực, thực phẩm thôi, thì cũng có nhưng cái thời gian khó khăn, không cung cấp kịp ấy thì có khi phải ăn cám để nuôi heo trộn với lại mật mía ăn tạm, ăn tạm một bữa, hai bữa gì đấy thôi, thế còn chị em ở đấy...
À chứ mình không ở lẫn vào trong người dân à?
Không, không ở lẫn, ở riêng.
Có cơ quan của Tỉnh ủy riêng rồi à?
Vâng ạ, có cơ quan Tỉnh ủy riêng đấy ạ, có cả, lúc đấy là còn.
Cái đó có phải là chiến khu Ngọc Trạo đây không?
Chiến khu Ngọc Trạo đấy, chiến khu Ngọc Trạo đấy, đúng cái chiến khu Ngọc Trạo đấy.
Tức mình có cơ quan đóng riêng biệt hẳn ra rồi?
Vâng, vâng, ở chiến khu Ngọc Trạo đấy tỉnh Thanh Hóa, thế sau đấy vừa làm giao thông cho Tỉnh ủy, vừa phụ trách tuyên truyền vận động, hai cái tổng Phi Lai và Mậu Yên của Hà Trung, tức là hai cái tổng này nó gần đường 1, mà đi làm giao thông cho Tỉnh ủy thì đi bộ, mà đi bộ từ Thạch Thành mà về Thanh Hóa chẳng hạn thì nó phải qua một vài cái chặng chứ không phải đi ngay được, tất cả được, thế là vì phải ăn mặc phải thay đổi, thay ca thay đổi, thế ở trên này thì mặc quần áo Mường của chị em Mường, về Hà Trung thì lại mặc theo kiểu các bà mặc váy, ở các nhà nông thôn là thế, Hà Trung, nhưng mà đến khi mà về Thanh Hóa thì lại phải mặc theo kiểu, thành người thành phố, thế cho nên nó phải có cái chặng.
Hồi đó ở thành phố là mình đã mặc đồ Tây chưa?
Có rồi chứ, đồ Tây đã ra đời rồi, hồi đó đã là năm ba mấy, 40 rồi, 40, 41 rồi.
Lúc đó cái nhóm liên lạc của bà ấy, toàn là phụ nữ cả à, có có nam giới không?
Không, cả nam giới nhiều chứ anh, vì ở chiến khu Ngọc Trạo đấy là nó có một cái đội du kích đấy, hay là đội thanh niên du kích đấy, thì cái đội đấy thì cũng là từ các huyện, và từ cả Thanh Hóa lên đấy chứ, từ Thanh Hóa lên, cái số mà lộ là phải chạy, thì chúng tôi là phải đưa đi, thế cho nên là đông chứ.
Thế cái nhóm làm liên lạc của bà có bao nhiêu người?
Liên lạc thì, ở trên đấy thì không biết nhau đâu anh ạ, ai làm việc người ấy thôi, tôi mà, mà đi là việc của tôi là tôi cứ qua cái ông Đặng Châu Tuệ đấy.
À tức là bà làm việc trực tiếp với ông Đặng Châu Tuệ?
Trực tiếp với ông Đặng Châu Tuệ đấy là giao dịch.
Đưa cái tin gì thì mình có biết không hay mình chỉ mang đi thôi?
Vâng chỉ đem đi, rồi mình đi như thế thôi.
Mình có biết nội dung không?
Không, không ai cho biết nội dung.
Thường là mình ghi ra hay là mình phải nhớ thuộc lòng?
Không ạ, bao giờ nó cũng có một cái, có một cái giấy ấy mà, cuộn lại tròn, tròn ấy thì là mình bỏ vào một cái gì đấy thì đi, cứ đi bình thường, đi như thế người đi chợ đấy, có khi là làm cái quang gánh đi, rau diếc vớ vẩn thôi, thế là đi, thế còn...
À chứ bà là không có biết nội dung gì ở bên trong à?
Không nội dung thì không thể biết được.
Mình có biết là sẽ đưa cho ai không?
Có chứ ạ, mình đưa cho ai, làm cho ai.
Không tức là cháu muốn hỏi là cái cấp mà mình sẽ giao ấy thì mình có biết ông nào ông nào không, hay là chỉ đưa đến đấy thôi?
Vâng đưa, đưa đến cái chỗ cơ sở mà ở Thanh Hóa đấy.
Chứ cũng không biết tên người kia à?
Vâng, thế còn tôi về Hà Trung thì lại là thay cho anh Tuy, trước kia là anh Tuy anh ấy làm ở Hà Trung, thế thì anh ấy được giao nhiệm vụ đi ra Bắc, cho nên là tôi về thay anh Tuy, vừa là công tác vận động quần chúng là thay anh Tuy, rồi sau khi anh mất, anh ấy bị đi đến đâu, đến Ninh Bình thì lộ hay thế nào ấy, hi sinh.
Thế bà chuẩn bị cho cái Cách mạng tháng Tám ấy thì là làm công việc gì?
Cách mạng tháng Tám thì, sau chúng tôi bị bắt.
Bà bị bắt là năm nào?
Tôi bị bắt năm 41.

41 đấy à?
Tức là khi chiến khu Ngọc Trạo vỡ, thì tôi là người bị bắt sau cùng, tôi là người bị bắt sau cùng, thế là bị bắt sau cùng nó tuyên án là 14 khổ sai, à 14 năm quản thúc đấy.
Lúc đó là bà đang ở trong Chiến khu à, thế là nó bắt luôn?
À không, ở Chiến khu chưa bị bắt, ở Chiến khu thì một số anh em, về cái đội du kích ấy, xung kích là bị bắt, hay là như thể là ông ấy nhà tôi hồi đó cũng là bị bắt ở tận trên đấy ấy, thế nhưng mà tôi thì lại về thời đấy chưa bị, không, vì là anh em người ta đưa đi, người ta đưa đi trốn thế không bị, đến lúc mà Pháp nó rút thì tập hợp lại, thì anh em kéo nhau, tức là theo cái chỉ thị của anh Tuệ đấy, thì tất cả nghĩa là về Cẩm Bào, đưa về Cẩm Bào, chuyển địa điểm về Cẩm Bào, thế về đấy thì nó càn ghê lắm, có khi là cả một ngày nó đi mấy lần, có khi lại vài, ngày nó càn mấy lần, thế sau cuối cùng đấy, thì anh Tuệ chủ trương là giải tán, anh em phải ấy chứ bây giờ tập trung như thế này thì bị bắt hết, thế cho nên là anh Tuệ chủ trương là giải tán, anh em mỗi người đi mỗi nơi. Thế sau ngày đấy được ấy lại thì lại tập hợp lại, lại ấy lại. Thế thì các anh ấy thì, sau các anh thì bị bắt nhiều bị bắt hết, gần hết, thế đến tôi là người bị cuối cùng, là người bị bắt cuối cùng, bắt cuối cùng, thì lúc đấy là ở Thanh Hóa, nó về cả thành phố Thanh Hóa này, cho nên là chỉ bị tra, tra điện thôi, chứ không bị đánh như các anh, là bị bắt ở địa phương, bị bắt ở địa phương thì về đến các huyện nó còn đánh bằng roi bằng hèo đấy, nó nướng, rồi lại đến lúc mới chuyển về Thanh Hóa thì nó lại tra bằng điện, chứ tôi thì tra bằng điện cả thôi, chứ không bị tra.
Tra điện thế có khó chịu không?
Nó dí vào một cái thì là chết ngất đi rồi, làm răng mà sao tỉnh được.
À chứ mình không cảm giác gì được à?
Vâng chỉ chịu khó vậy chứ, nó dí điện vào cái thì chỉ có chết ngất đi thôi chứ còn chả biết cái gì cả, tất nhiên là chúng nó cũng không phải là tử tế, nó tra là nó tra những chỗ hiểm thôi.
Những cái người tra khảo đấy là người Pháp hay người Việt?
Nói chung là mấy thằng Pháp đấy.
À toàn Pháp cả?
Mật thám Pháp mà, thời đấy là mật thám Pháp tra chứ có phải là ở các địa phương, các địa phương thì huyện mới các thứ nó tra, tôi về đấy thi mật thám Pháp nó tra điện.
Như vậy cuối cùng thì họ giam bà ở đâu?
Giam ở Lao Thanh Hóa.
Giam ở Lao Thanh Hóa?
Tuyên án 14 năm khổ sai, 14 năm quản thúc, thế ở một thời gian thì có cái...
Thế là 28 năm à?
14 năm quản, giam, 14 năm khổ sai và 14 năm quản thúc, tức là sau 14 năm anh được ra, thì anh vẫn bị quản thúc, thế đấy, thế nó tuyên án như thế, nó tuyên án như thế thì đến, sau cái đảo chính Nhật, 44 đấy thì nó có cái chính quyền mới nó lên thay, thì nó mới, tức là bị cũng là vì dân thôi, thế là nó mới cho thả tù chính trị, thế là tù chính trị được ra, tháng 3 thì chúng tôi ra, tháng 3, tháng 4.
Tức là tháng 3 năm 45 là bà được ra?
Tháng 3, tháng 4 gì đấy nghĩa là đại khái tháng 3, tháng 4 gì đấy, thì tôi ra cái thì là anh Lưu Cộng Hòa là lại bắt liên lạc với anh ấy.
Ai bắt liên lạc với bà?
Đồng chí Lưu Cộng Hòa, bắt liên lạc, bắt liên lạc rồi thì là đưa tôi về Quảng Xương, vận động chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền Quảng Xương, tôi lấy cái trên này cho anh xem nhớ, tôi có mấy cái, mấy anh nhận xét.
Hồi đó bà ra là làm việc với Tỉnh ủy hay là với Mặt trận Việt Minh?
Với Mặt trận Việt Minh đấy, tức là Đảng điều, Đảng cũng đưa đi thôi chứ còn có ấy đâu.
Đâu là hồ sơ của bà từ thời đó đây à?
Từ thời đó đấy, đây là anh Trần Bảo này, đây là anh Lưu Cộng Hòa này. Anh Lưu Cộng Hòa thì anh cũng ghi rõ là, khi mãn tù một cái là anh bắt liên lạc anh đưa tôi về Quảng Xương này, và khởi nghĩa xong thì tôi ở lại trong Ủy ban lâm thời huyện. Còn cái của anh Đặng Châu Tuệ nữa, đây, đồng chí Đặng Châu Tuệ làm Bí thư.
Bà đợi tí cháu mượn cháu chụp lại, cháu chụp bằng máy ảnh. Tức là khởi nghĩa ở Quảng Xương xong thì bà?
Là Ủy viên Ủy ban nhân dân lâm thời huyện.
Của huyện à?
Của huyện.
Hồi đó cái Ủy ban lâm thời này, thì người Quảng Xương có đông không, hay là cũng toàn người ở các nơi gửi về?
À cũng người Quảng Xương đông chứ ạ, ở các nơi chỉ có tôi với anh Thuận.
Ông gì Thuận?
Đặng Trung à cái gì nhờ, anh Nguyễn Thuận.
Nguyễn Thuận ạ?
Thuận mà, mà sau này đi công tác ở ga đấy.
Tức là ông Thuận đấy cũng là ở trên tỉnh cử về?
Đỗ Trọng Thuận, Đỗ Trọng Thuận.
À Đỗ Trọng Thuận?
Thì anh ấy cũng ở thành thố Thanh Hóa đưa về.
Thì ông đó cũng của tỉnh cử về?
Tỉnh cử về, thì anh ấy với tôi là làm, coi như là công tác tuyên truyền, mới khởi nghĩa xong đấy thì đi vận động quần chúng, rồi tuyên bố, tuyên truyền cái cương lĩnh Mặt trận Việt Minh rồi giải tán chính quyền cũ, thành lập chính quyền mới ở trong phạm vi huyện.
Hồi đó cái chính quyền cũ mình có phải bắt họ không?
À mình không bắt, nhưng mà mình tuyên bố giải tán, và thu hồi đồng triện, thu hồi con dấu rồi thì là thành lập.
Mấy cái ông lý trưởng, chánh tổng cũ nó có chống lại không?
Không, không, nó không chống được.
Trước đó mình đã phải liên hệ mình nói trước cho họ biết chưa?
Họ biết rồi là vì mình, mình có những cái cuộc mít tinh toàn huyện rồi nhớ, mít tinh toàn huyện là công bố chính quyền cách mạng, thành lập chính quyền cách mạng, giải tán, huyện hiếc, các chi huyện chi hiếc là mình ấy hết mà, nhưng mà còn cái lớp dưới thì mình không bắt, lớp dưới thì không bắt nhưng mà chỉ tuyên bố là giải tán thôi, thì về tuyên truyền, họp mít tinh quần chúng, tuyên truyền cương lĩnh Mặt trận Việt Minh, tuyến bố giải tán chính quyền cũ, thành lập chính quyền mới, lệnh cho toàn huyện, tôi với anh Trọng Thuận.
Ông Thuận này khi đó là bao nhiêu tuổi bà?
Có lẽ anh cũng chỉ hơn tôi độ một tuổi vài tuổi chi đấy thôi.
Đã phải là Đảng viên chưa?
Cũng chưa, cũng như chúng tôi thôi.
À tức là toàn bộ cái Ban Lâm thời thời đó là chưa có ai được vào Đảng cả?
Chưa, thế thì ở đấy thì kết nạp Đảng thì tôi là Huyện ủy viên, tôi Huyện ủy viên tôi sau thì tôi, xong cái đợt đấy rồi ấy, thì về làm trưởng ban Bình dân học vụ huyện, vì cái hồi có cái phong trào mà, Bác Hồ kêu gọi học đấy.
Trưởng Ban Bình dân học vụ?
Trưởng ban Bình dân học vụ huyện, đi khắp, cũng phải đi khắp nơi vận động quần chúng, rồi cũng phải tổ chức cho người ta lớp, cho người ta học rồi thì cứ người ra dạy, rồi tất cả thì các thứ.
Đấy là tại huyện Quảng Xương?
Tại huyện Quảng Xương đấy, thế sau thì...
Đến năm nào thì bà làm cái Bình dân học vụ đấy?
Tức là từ 46, 46 là bắt đầu Bình dân học vụ, 46, 47 là bắt đầu Bình dân học vụ.
Thế lúc đó là bầu cử xong rồi đấy, bầu cử Quốc hồi rồi?
Bầu cử xong rồi thì là đảng viên rồi thì là mình xuống ban Bình dân học vụ huyện, phụ trách, Trưởng ban Bình dân học vụ huyện, sau đấy thì là về.
Lúc đó đã bầu cử Quốc hội đầu năm 46 chưa?
Rồi chứ ạ.
À rồi?
Thì sau thì đến 47, thì tôi về phụ trách 4 xã là xã Quảng Văn, xã Quảng Ngọc, xã Quảng Yên, xã Quảng Tân tức là cái vùng phía tây nam của huyện Quảng Xương.
Tức là sát chỗ Sầm Sơn bây giờ đấy?
Phía trên này cơ ạ, phía trên tây nam, Sầm Sơn là phía Đông.
À Quảng Văn là xuống phía nam đi vào phía nam?
Thì về phụ trách 4 xã này.
Cái lúc mà Ủy ban lâm thời đấy thì, những cái, những người văn thân rồi, ở trong khu, cái huyện Quảng Xương đấy họ có tham gia vào không, hay là toàn người của Việt Minh cả?
Người của Việt Minh cả, với lại có ông Năng, ông Năng là cán bộ hồi xưa, trước đấy là ông ấy bị bắt, rồi ông ấy được thả ra tù, rồi thời gian đấy là ông ấy nằm im không gì, ông ấy ra, thì đưa ông ấy ra làm Chủ tịch, ông ấy là, cũng là một cán bộ.
Ông ấy tên là gì ạ?
Ông Năng.
Ông Na?
Năng, Năng, Năng.
Ông Năng?
Vâng, thì ông ấy làm Chủ tịch.
Tức là người của Quảng Xương đấy?
Người Quảng Xương đấy, người Quảng Xương nhiều chứ, anh Liệu cũng người Quảng Xương, Bí thư huyện, ông Liệu.
Tức là mình dùng người địa phương cũng nhiều?
Địa phương nhiều chứ ạ, đa phần nhiều, còn người ở nơi khác chỉ có tôi với anh Thuận ở thành phố điều về thôi.
Thế lúc bầu cử Hội đồng nhân dân xong thì bà có tham gia vào cái Hội đồng đấy không?
Tôi ở Huyện ủy viên là tôi không tham gia.
À bà làm bên Huyện ủy?
Huyện ủy viên tôi công tác bên Huyện ủy thôi, là tôi.
Thế là bà vào Đảng năm nào nhờ?
47.
47 thì vào Đảng?
Vâng vào Đảng 47, vào Đảng thì Huyện ủy viên luôn, và về phụ trách 4 cái xã đấy.
Thế còn cái Bình dân học vụ là bắt đầu?
46 là bắt đầu Bình dân học vụ.
Khởi nghĩa xong thì mình chưa có Bình dân học vụ à?
Chưa làm gì có, thời gian có lẽ cũng phải đến nửa năm, hơn nửa năm gì đấy mới Bình dân học vụ.
Khởi nghĩa xong cái thì có những việc gì mà mình cần phải giải quyết ngay?
Cần giải quyết ngay thì, tức là cái mà mình phải giải tán chính quyền cũ, lập chính quyền mới, cái đấy cũng mất nhiều công lắm chứ anh, đi về các xã, tổ chức họp mít tinh quần chúng, cả một cái bãi trống như thế này đến hàng ngàn người đấy chứ, tuyên bố cương lĩnh, rồi thì là mình thành lập chính quyền mới, giải tán chính quyền cũ, mà đi cả một cái huyện như thế, mất nhiều công lao lắm chứ anh, mà toàn đi bộ thôi chứ làm gì có cái gì.
Cái chính quyền mới đấy thì là người dân họ tự bầu lên à, hay mình chỉ định?
Không mình, mình tìm ra chứ, mình phải tìm ra, tìm ra những anh em mà có nhiệt huyết là một, hai nữa là có kiến thức, giáo viên hay là gì đấy mà, còn một số cái ông cũng phải có kiến thức. 
Tức là cũng phải là dân có học hành, có trí thức?
Vâng có học, có trí thức.
Có cần phải là nhà có máu mặt giàu có trong làng không?
Không, không cái chủ yếu là, nhưng mà nói chung là những người đấy là những người cũng có máu mặt, chứ không phải là không, những người mà, cũng không thì làm gì có học ấy không, ngày xưa làm gì, có những người mà tương đối có một tí, có máu mặt một tí thì mới được đi học, được thế này, thế khác, chứ làm sao vượt được, thì lúc đấy phải có những cái người như thế, thế còn những người không có gì ấy, thì cũng có, ở các xã là có, có nhưng mà ví dụ như thể là một số thanh niên, một số thanh niên mà vào cái cỡ độ chừng khoảng 20 trên 20 đấy, nhiết tình, hăng hái, thì những người đó mình kết nạp vào Đảng, rồi mình đưa vào, đưa vào chi ủy rồi đưa vào cái.
Khi đó ở Quảng Xương có cái tổ chức Thanh niên của Phan Anh không?
Không cái hồi tôi thì chưa có.
Chưa có à, cái tổ chức đấy là trong cái, sau khi Nhật đảo chính đấy, dưới thời kỳ Trần Trọng Kim đấy, thì có cái tổ chức thanh niên?
À, có cái tổ chức Phan Anh nhưng mà ở những cái huyện dưới này ấy thì, thì nó không phát triển.
Thì nó không có?
Không phát triển được.
Thế bác phụ trách cái vùng Quảng Xương là vùng phía nam à, hay là vùng đi ra phía Sầm Sơn?
Không vùng phía nam chứ ạ.
Vùng phía nam à?
Vâng, vùng...
Quảng Văn các thứ đấy?
Quảng Văn, Quảng Ngọc, Quảng Yên, Quảng Tân, Quảng Tân tức là bây giờ là, nó gọi là cái gì chỗ bệnh viện Thanh Hóa bây giờ đấy.
Bệnh Viện Thanh Hóa à?
Vâng, chỗ núi Voi đấy.
Vâng núi Voi đấy, à khu vực đấy thì không có Thanh niên Phan Anh à?
Vâng, trước thì nó có nhưng đến lúc mà mình lên thì thôi rồi, chả có ai làm, không có ai làm được cái gì nữa.
Thế hồi đó thanh niên mà mình kết nạp vào Đảng thì có, có rộng rãi không hay là cũng, cũng khó khăn?
Cũng có thanh niên.
Để được chọn lựa để vào ra nhập Đảng?
Thanh niên thì cũng không phải khó lắm anh ạ, phải nói rằng là cách mạng lên, thì quần chúng rất là, rất là là, phải nói là tin yêu chứ không phải là nghe tất cả. Cho nên mình về mà vận động quần chúng họp thì họ đi rất là đông, họ đi, hai là tuyên bố giải tán thế cũng rất là yên ổn không có vấn để gì, không có cái chống đối, không có cái gì cả, hay là mình thành lập chính quyền mới, thì mình cắm đất các thứ rồi mình ra mình tuyên bố thành lập, nói chung là có tính chất rất là ủng hộ, dân chúng lúc đấy phần khởi lắm, ủng hộ, không có sự chống đối, tôi công tác ở đấy là đến năm 52, 52 thì Trung ương điều, điều đi Trung Quốc.
À 52 à chuyển đi Trung Quốc?
Vâng 52, mà từ khi đấy là, từ khi hoạt động như thế là chưa bao giờ mà, toàn đi bộ, không bao giờ được có xe để đi, thời đấy đang còn nghèo khổ lắm anh ạ, đi toàn đi bộ, từ làng nọ sang làng kia, từ xã nọ sang xã kia, toàn phải đi bộ, có khi cả ngày, có khi cả đêm, đi như thế, có người người ta có con thì gửi ông bà bế con bế cháu cho đi, sống chủ yếu là sống vào dựa vào dân, và dựa vào gia đình, gặp ở đâu đến bữa cơm thì ăn ở đấy không thì ăn ở nhà bố mẹ.
Hồi đó mình làm Tỉnh ủy viên như vậy thì đã có...?
Huyện ủy viên.
Huyện ủy viên thì đã có trợ cấp gì chưa?
Đã có lương đã có gì đâu, 52 đã có lương đâu, làm gì có lương ạ.
Suốt thời gian cho đến năm 52 là không có trợ cấp gì?
Chưa có lương liếc gì cả, về huyện thì ăn cơm gạo của kho Nhật mà nó bắt lấy của mình ấy, thì nó để cho mốc meo lên thì mình ăn cái cơm đấy, ăn cái cơm gạo hẩm, cứ gọi là gạo hẩm, chứ còn về như các xã các  ấy thì dựa vào dân thôi, ăn với dân thôi.
Lúc ở cơ quan thì vẫn có gạo để ăn?
Vâng, có gạo để ăn, thì có, thì cũng các xã họ cũng đóng góp, chứ còn lương thì, nói chúng tất cả anh em hồi đấy là làm gì có lương, 52.
Thế cái lứa cán bộ, à những người mà dạy Bình dân học vụ ấy, mình có trợ cấp cho họ không?
Không.
Cũng không có.
Chẳng có gì.
Thế bà đi làm bà tổ chức về Bình dân học vụ thế thì mình cứ đi mời không à?
À thì vận động người ta những cái, thanh niên nhưng cái gì mà nó có, những đứa có học, thì nó ra nó dạy, thế còn bà con thì cả người già người trẻ tất thì là ra đi học, vận  động người ta ra đi học thôi, thế ở đình làng ra có ghế ghiếc thì ngồi học, thế chứ còn làm gì có lương.
Những người đi dạy đấy họ có nhiệt tình không?
Nhiệt tình chứ ạ, rất nhiệt tình, ở làng nào thì nó ra dạy người đó.
Mà dạy không công đấy?
Vâng, dạy không công chứ, dạy không công thôi chả có gì, thì lương đâu, làm gì có lương, thế mà thỉnh thoảng những cái tổ chức, những cái kiểm tra, kiểm tra xem có hay không, ví dụ như mình để một cái, ngày xưa gọi là cái nia ấy mà, bây giờ gọi là cái tre nan để ra trước chợ ấy, viết mấy chữ vào đấy, thế bà con đi, đi bán hàng, đi buôn đi bán, hay là đi làm đồng chẳng hạn đi qua đấy, anh đọc hộ tôi mấy cái chữ đấy, không đọc được là như thế là anh học chưa được, lúc đấy thì dùng, những cái vận động các thứ như thế, đấy thì dùng các thứ như thế thôi, chứ làm gì có cái gì, làm gì có gì.
Cái cách kiểm tra mà viết chữ lên cái nia đấy, là ở trên tỉnh đưa xuống à hay là mình cứ chủ động mình làm?
Không thì cũng rút kinh nghiệm ở một số nơi về thì mình cũng làm như thế.
À tức là cũng đã có nơi khác họ làm thế rồi?
Cũng bàn nhau làm như thế, chủ trương là như thế, huyện là tất cả là, là giải quyết như thế hết.
Hồi đó cái bộ phận Bình dân học vụ thì ngoài bác ra thì còn bao nhiêu người nữa?
Hồi đó là, tôi là chính, thế còn có một vài đồng chí nữa, nhưng mà cũng là phụ thôi không làm nhiều việc lắm như chúng tôi, hồi đấy đã làm gì có nhiều người đâu ạ.
Thế một ban như vậy có đến mấy người?
Hai, ba người thôi.
Hai, ba người thôi à?
Vâng.
Có, có cơ quan, có phòng ốc gì riêng không?
Không có phòng ốc riêng.
Tức là mình có văn phòng để mình đóng cơ quan không?
Cả một cái văn phòng như thế này thì mấy bộ phận ở cùng chung với nhau, mỗi anh một bàn, một góc có gì đâu, hồi mới làm gì có.
Hồi đó cơ quan của Quảng Xương là đóng ở đâu bà?
Đóng ở Quán Am.
Quán Am à?
Đóng ở dưới, ở chỗ Quảng gì đấy đó, ở phía dưới có đóng, đóng tức là cũng phải chạy hai ba lần ấy, ở Cung Bịch, ở Cung Bịch.
Tức là nó đều nằm ở phía nam cả à?
Vâng, có cả ở phía gần huyện nữa, gần, gần phía dưới, Cung Bịch, Quán Am rồi thì xuống dưới Quảng Hải, đấy nó gần gần Sầm Sơn đấy, thế thôi chứ đóng là toàn, có phải là làm gì có cơ quan mà làm gì có ấy đâu, nhà dân hoặc là những cái đình cái điếc là sử dụng thôi chứ làm gì có xây dựng được cái gì đâu, hồi đấy đã làm gì có kinh phí ở đâu mà.
Hồi đó là bà lập gia đình chưa?
Lập gia đình rồi đấy ạ.
À thế là lập gia đình năm nào?
Lập gia đình năm 46, 47, lập 47, lập 46.
Tức là lúc làm Bình dân học vụ thì cũng là lấy chồng luôn rồi?
Vâng.
Khi đó ông nhà mình làm ở đâu?
Cũng ở huyện.
Cũng ở huyện?
Cũng ở huyện, sau rồi ông, ông về ông.
Cũng tại huyện Quảng Xương đấy?
Cũng tại huyện Quảng Xương, rồi về là Sầm Sơn, phụ trách Sầm Sơn, phụ trách Sầm Sơn, sau thì ông ấy lại, Thanh niên tỉnh lại điều lên tỉnh, thì ông lên tỉnh, lên tỉnh một năm hơn năm gì đấy thì Trung ương lại điều ra Trung ương, điều ra Ban Tuyên huấn Trung ương.
Hồi bà làm ở huyện như vậy thì cái liên lạc giữa tỉnh và huyện có kịp thời không trong thời 46, 47?

Có chứ ạ, có chứ ạ, cũng phải kịp thời.
Những cái công văn có có liên tục không?
Liên tục chứ ạ, cũng họp hiếc này.
Hồi đó mình gửi công văn bằng cách nào?
Toàn là người đi chứ còn ai nữa.
Người ta đi xe đạp à, hay là đi bằng phương tiện gì?
Đi xe đạp đi, một ông đưa đi nữa, công văn đi công văn về thì cho người tới đem đi, còn bưu điện lúc đấy đã có cái gì đâu.
Bau điện là chưa có hoạt động lại?
Lúc mới làm gì có bưu điện gì ạ, sau này mới có bưu điện chứ.
Cái hệ thống bưu điện từ hồi Tây là thời đó bỏ à?
Mình không sử dụng được cái đấy đâu.
À không sử dụng được à?
Mình phải làm mới chứ, mới hết chứ.
Những cái máy mà đánh điện đài hay gì của bưu điện là đánh?
Mình không sử dụng, nói chung là mình không sử dụng mấy.
Không dùng được cái gì à?
Mình ở cơ quan của ấy chỉ có máy chữ thế thôi, mà còn làm cái gì thì làm anh em chạy với nhau, cái thức lúc đầu thì anh em chạy với nhau, sau thì nó có giao thông, gọi là giao thông, cái hồi đấy gọi là giao thông chứ bưu điện đâu, giao thông liên lạc nó đi chạy.
Tức là giấy của Huyện ủy là theo cái giao thông đấy đưa?
Vâng thì giao thông đưa, tất cả giao thông đưa.
Chứ không dùng bên bưu điện?
Vâng.
Hồi đó mình có con dấu chưa bà?
Có chứ, sau mỗi cái có dấu Huyện ủy, là có dấu.
Tức là mình lập cơ quan xong là mình có dấu đấy?
Có dấu, vâng.
Huyện ủy của mình thời đó là bí mật hay là công khai?
Công khai rồi chứ ạ, giành chính quyền xong thì Huyện ủy chả công khai.
Lúc mà mình nói là giải tán Đảng Cộng sản đấy thì là Huyện ủy có...?
Không, giải tán chính quyền cũ, là là có cái nguyên, có liên quan cán sự bí mật rồi chứ, thế đến lúc mà thành lập Ủy ban nhân dân huyện thì là công khai hết rồi chứ, công khai hết.
Lúc mà mình nói rằng là mình, cái Đảng Cộng sản Đông Dương là giải thể mà mình rút vào bí mật ấy thì cái Huyện ủy có, có cơ quan công khai không hay là vẫn rút vào bí mật?
Vẫn công, vẫn là cái Huyện ủy chứ, chứ không phải là.
À vẫn nằm ở Huyện ủy?
Vẫn chứ.
Tức là mình chỉ giải tán bên Trung ương này thôi?
Vẫn trụ được.
Thế tại địa phương thì vẫn có Huyện ủy à?
Vẫn có Huyện ủy, vẫn nhớ là có Huyện ủy chứ, có các ban, các ngành chứ có phải gì đâu.
Hồi đó đã có Quốc dân đảng ở Thanh Hóa chưa bà?
Thanh Hóa thì ở thành phố thôi chứ còn ở huyện thì không có Quốc dân đảng, thành phố nó về đấy.
Các huyện là không có à?
Huyện thì không, tuyệt đối không.
Tức là chỉ có một tổ chức Việt Minh duy nhất thôi?
Việt Minh duy nhất, thế thôi Việt Minh với lại các đoàn thể quần chúng thế thôi.
Thế Huyện ủy, Đảng Cộng sản mọi người có biết đến nhiều không?
Có chứ ạ, họ biết Đảng Cộng sản chứ.
Họ biết chứ ạ?
Họ biết đấy là Đảng Cộng sản chứ có phải là của ấy đâu.
Bà làm việc ở đấy thì hàng xóm xung quanh họ có biết bà là đảng viên không?
Có biết là đảng viên chứ.
Tức là mình không có phải giấu giếm gì cả?
Việc gì phải giấu giếm, bây giờ mình đi tuyên truyền quần chúng, mình đi vận động các thứ thì mình vận động người này người kia thì làm sao mà mình giấu được ạ, lúc đấy mình ra vận động.
Lúc đấy mình cho họ vào Đảng là cũng công khai?
Là Đảng Cộng sản chứ.
Mà mình có tổ chức cái lễ vào Đảng là công khai không?
Có chứ ạ.
Lễ kết nạp đấy?
Kết nạp công khai, không công khai, ví dụ như thể là mình tổ chức kết nạp thì mình ở một nhà cái đồng chí ấy hay là cái địa điểm đấy, thì cũng có bàn thờ các thứ, thì mấy người tất cả mấy cái người họ đến mà mình kết nạp thì đến, mới lại cái ban.
À kết nạp thì mình có bày một cái bàn thờ à?
Có chứ ạ.
Bàn thờ đấy là để những cái gì?
Bàn thờ thì, lúc đấy nghĩa là chỉ có hương, lúc đầu thì chỉ có hương các thứ thôi.

Hương? 

Vâng, thế sau thì mới có ảnh bác.
Có ảnh Lênin, Các Mác gì không?
Không, chỉ có ảnh Bác thôi.
Không có, chỉ có ảnh Bác Hồ thôi, có hương à?
Hương lúc đầu, lúc đầu chưa gì thì có thẻ hương thôi.
Có hoa quả gì không?
Không có hoa quả, hương, hương hoa thôi chứ không có hoa quả, hoa quả thì làm gì có tiền đâu mà có hoa quả, hương hoa thôi, thế rồi về sau này thì có ảnh Bác như thế.
Cờ mình có treo không?
Có, có.
Mình có treo cờ búa liềm không?
Không, mình treo cờ...
Cờ sao vàng thôi à?
Cờ sao vàng thôi.
Bà thế chính thức là vào Đảng năm nào nhờ?
Tôi 47.

À cuối năm 47?
Đầu 47.
Đầu 47, đầu năm 47?
Đấy, đại khái như thế, tháng 3 hay tháng 4 gì đấy.
Vào Đảng cái xong là Huyện ủy viên luôn?
Vâng, Huyện ủy viên, làm Huyện ủy viên luôn.
Khi bà làm Huyện ủy viên thế ngoài vấn đề Bình dân học vụ thì bà còn lo việc gì nữa?
Phụ nữ ạ.
À vấn đề?
Vâng.
Hồi đó Phụ nữ đi học thì có đông không nhờ?
Hồi đó Phụ nữ thì ở huyện Quảng Xương thì cũng, cái số mà chị con gia đình giàu ấy thì nữ đi học, được đi học thôi, ví dụ như chị Dìn, hay là một số chị gì sau cũng là đảng viên, Hội trưởng Hội Phụ nữ huyện đấy, khi tôi làm dưới tôi thuyên chuyển về bốn xã dưới này thì, thì là Hội trưởng Phụ nữ huyện, thế thì tức là con những gia đình mà tương đối giàu, có nhiều ruộng, ở đấy là nó còn, ruộng nhưng mà cái kiểu mà như miền Nam đâu, ruộng của quê của miền Bắc này thì vài bà, nhiều lắm thì vài chục mẫu, hay là chỉ vài mẫu thế thôi, nhưng mà thời gian đấy người ta cũng cho con người ta đi học, thế cho nên là cũng có những người, nhiều chị có học có hiếc tử tế.
Lúc mà mở cái Bình dân học vụ thì các bà đi học có đông không?
Đông lắm chứ ạ, không thể nói được, người lớn, trẻ con, người già, trẻ đều đi hết cả, đều đi hết, thế cho nên mới bảo là, để cái bảng ra đấy, các bà đi chợ mà đọc cho tôi cái chữ đấy mà được thì là thuộc bài rồi, đọc không được thì coi như bà học chưa tốt, đấy nó có cái kiểm tra như thế, cho nên đến cái khi mà bầu cử, thì nói chung là dân đã biết viết, biết các chữ rồi.
À thế lúc bầu cử đã tự viết được rồi?
Bầu cử dân đã tự viết được rồi chứ ạ, cho nên là cái Bình dân học vụ nó làm cái chuyện đấy, chứ hồi xưa dân nông thôn thì làm gì có chữ mấy đâu anh, chỉ có một số nhà giàu có, con cái nhà giàu được đi học, chứ còn anh bảo nông dân thì làm gì có, con cái học làm gì có tiền, tình hình nó như thế.
Khi Pháp nó quay lại rồi ấy, sau toàn quốc kháng chiến rồi thì cái Bình dân học vụ của mình có bị ảnh hưởng gì không?
52 thì tôi đi, thế cái lúc mà Pháp nó quay lại ấy thì là vẫn đang còn.
Tức là cuối năm 46 khi mà bắt đầu?
Vẫn còn, vẫn còn, ở nông thôn vẫn còn, nông thôn vẫn còn.
Sau đấy bà về phụ trách 4 cái xã đó thì là để làm việc gì?
Phụ trách về, coi như là cả về Đảng, cả về chính quyền.
Hồi đó Đảng với chính quyền là cùng là một cơ quan cả?
Gần, gần, vâng, cũng gần như nhau.
Nó cũng là một thôi à?
Gần, không hẳn là một, nhưng mà cũng có chi ủy riêng, cũng có Ủy ban riêng.
Ủy ban riêng?
Thế nhưng mà cũng gần với nhau thôi, cũng không.
Lúc đó là có cái Ủy ban kháng chiến hành chính đấy?
Ừ, Ủy ban nhân dân.
Thì người của Huyện ủy có, có nằm trong cái Ủy ban đấy không?
Có chứ ạ, có chứ, ở xã cũng thế, chi ủy là có người ở trong cái Ủy ban hành chính kháng chiến, phải có chứ.
Thế những cái việc điều động công tác chẳng hạn, cử bà đi chỗ này, đi chỗ kia, thì là do Ủy ban cử hay do Huyện ủy cử?
Tôi ở là Huyện ủy viên, thì tôi về phụ trách mấy cái xã đấy, thì là tôi là Huyện ủy viên phụ trách chứ không phải tôi, chủ thể làm ở xã, cho nên tôi đi tất cả 4 cái, mấy cái xã này, không những là phải đi, tôi đến các cái chỗ Ủy ban, hay là đến chi ủy và đi vào dân, đấy như thế, đi ví dụ như là đến Quảng Tân thì tôi phải đến nhà những anh này anh kia, đến tất cả mấy cái thôn ở đấy gặp gỡ chuyện trò, nắm tình hình, chứ có phải là chỉ...
Hồi đó là mình làm cái công việc gì là chính, như bà cái công việc của bà là phụ trách về việc gì?
Nói chung là tất cả thôi, nói chung vận động chủ trương gì ở trên mà đưa xuống thì mình phải vận động các thôn các xã người ta làm, thì mình họp với Chi ủy, mình phổ biến, rồi tới Ủy ban phổ biến, đến tất cả kiểm tra xem người ta làm thế nào thế.
Lúc bà ở Thanh Hóa thì đã có cái thuế nông nghiệp chưa nhờ?
Có lẽ chưa.
Năm 51 là có cái thuế nông nghiệp đấy, thì Huyện ủy mình có phải vận động để thực hiện cái việc đấy?
Năm 51, năm 51 thì bắt đầu, bắt đầu cũng có rồi nhưng tôi cũng, hồi đó còn đang phong trào đổi công.
À đổi công à?
Vâng, phong trào đổi công, các huyện, xã là làm phong trào đổi công.
Đổi công là làm như thế nào bà?
Tức là ngày xưa làm ruộng, thì có phải là nhà ai nhà nấy làm, thế nhà giàu thì nó thuê người, thế bây giờ thì mình tập hợp lại, một số đội hoặc một vài chục gia đình thành một tổ, gọi là tổ đổi công, đi làm với nhau, làm ruộng với nhau tất cả các thứ, ruộng của ai thì vẫn là ruộng của người ấy, nhưng mà lúc anh đi làm thì anh góp công góp sức, anh làm thế nào thì kệ các anh.
Tức là nó gần gần giống như hợp tác xã?
Gần gần giống thế.
Tức là năm bao nhiêu thì mình bắt đầu có tổ chức, cái tổ đổi công đấy nhờ?
Tổ đổi công đấy thì là năm 48 là bắt đầu có rồi, 48, 49 là bắt đầu có.
Công việc của bà là phải đi vận động họ tham gia vào cái đấy?
Vận động, vâng vận động tham gia, về trao đổi bàn bạc với lại chi ủy, các xã, chi ủy rồi mới lại Ủy ban, rồi thì kiểm tra xem người ta làm như thế nào, đúng không, có cái chỗ nào sai, chỗ nào đúng, thế tôi làm đến 52 thì tôi đi, điều đi.
52 là bà đi thẳng sang Trung Quốc à?
Đi sang Trung Quốc là đi ra Trung ương, nằm ở lại Trung ương độ chừng nửa tháng rồi thì mình mới sang Trung Quốc, sang Trung Quốc lúc đầu thì mình chỉ làm phát thanh viên thôi, tức là gọi là, ở bên đấy họ gọi là chuyên gia Việt Nam ở đấy đấy, đưa sang.
Gọi là gì ạ?
Tức là đưa sang Đài phát thanh Bắc Kinh.
À chứ không phải là đi học à?
Không ạ, điều công tác chứ, điều công tác thì sang sứ quán mình để ở chỗ bên đấy, ở một thời gian độ chừng nửa tháng, thì là sang bên Đài phát thanh Bắc Kinh, làm bên Đài phát thanh Bắc Kinh, thì lúc đầu chỉ làm phát thanh viên, ở bên họ gọi là chuyên gia Việt Nam ở đấy, cùng bộ phận Việt Nam, thế thì là, rồi sau một thời gian, độ một năm, thì mình vừa làm vừa học thì mình có sử dụng được các cái tin các cái, rồi sau này thì có một số Hoa Kiều nó về, một số Hoa Kiều nó về, thì phát thanh viên, thì lại để cho họ phát thanh, thì mình làm cái việc chọn lựa bài dịch.
Bài dịch đấy là bài tin về Việt Nam à?
Tin, xong rồi tin cho Việt Nam, tin cho Việt Nam thì cả những tin Việt Nam và cả những cái tin gì mà lợi cho Việt Nam thì mình làm, mà nó của Trung Quốc thì nó cũng phải tuyên truyền của Trung Quốc nữa chứ anh, có phải là nó không đâu.
Không nhưng bà dịch như vậy là, nhưng cái tin đấy là tin tức diễn ra ở Việt Nam à, hay là...?
Có cả tin diễn ra ở Việt Nam.
Xong thì mình phát thanh bằng tiếng Trung Quốc?
Phát thanh tiếng Việt Nam chứ.
À bằng tiếng Việt Nam?
Phát thanh tiếng Việt Nam cho Việt Nam chứ, phát thanh tận sang Việt Nam.
À tức là cái Đài tiếng nói Bắc Kinh nhưng mà cái mục nói tiếng Việt?
Nói tiếng Việt, vâng, tôi ở bên đấy đến 60 thì về.
Thế là ở từ năm 52 đến năm 60?
60 thì về nước, về nước thì đầu tiên là tôi làm ở Nhà xuất bản Văn Hóa, dịch tác phẩm văn học, thế thì làm ở Nhà xuất bản Văn Hóa, rồi sau xuất bản Văn Học, rồi sang Bộ Văn hóa.
Trước khi sang Trung Quốc bà đã biết tiếng Trung Quốc chưa?
Đã học đâu mà biết.
Thế thì sao mà mình lại được chọn sang?
À thì nó là thế này, nó là ông nhà tôi là ở Trung ương, Ban Tuyên huấn Trung ương cử đi học ở Mác - Lê Trung Quốc, học trường Mác - Lê Trung Quốc.
Ai ạ?
Ông nhà tôi ấy, học ở trường Mác - Lê Trung Quốc.
À tức năm 52 ra là cả hai vợ chồng cùng ra?
Không, ông ấy đi học lâu rồi chứ, đi học từ trước cơ, thế thì ở đấy thì có hai anh, ông ấy nhà tôi là một, với lại anh Vũ Linh là hai, thế là hai người học ở bên Mác - Lê Trung Quốc đấy, học thì mấy ông, thế nhưng mà sau là sứ quán họ giữ lại, bởi vì Trung Quốc người ta đề nghị có cái việc để mà phát thanh cho Việt Nam, thì mới giữ lại, hai ông ở lại, giữ lại hai ông thì đê, giữ ở lại lâu dài thì mới điều chúng tôi sang, tôi với chị vợ anh Linh sang, đấy thế thì sang thì ở lại sứ quán Trung Quốc độ chừng mươi hôm sau đấy thì chuyển sang bên này ở, thì ở hẳn bên này, để anh em làm nhiệm vụ.
Bên đài đấy?
Ở bên đài đấy.
Thế bác đi như vậy là có mang cả con cái đi theo không?
Có, lúc đầu thì mấy anh nói đùa thì mới bảo, bảo đi chơi thì đi theo, cho nên là không đi, thế sau bảo sao vợ chồng bây giờ chưa có con, có một đứa con mà bây giờ lại bảo là đi theo lại không được, mà để con ở nhà thì không được, thế thì không, không thể đi được, thế sau thì thế thì để hỏi lại bên Trung ương xem ý kiến thế nào, thế thì sau một thời gian thì các anh trả lời là, trên đồng ý cho đem đi, cho đem cháu đi, thì có hai cách, nếu mà sau đấy Trung ương liên hệ mà bên kia Trung Quốc người ta đồng ý sang thì cho cả con sang, nếu mà người ta nói rằng là chưa thể đem được, thì là để lại ở nhà trẻ Trung ương, đấy như thế cho đem đi, lúc đấy  mới có một đứa con mà.
Thế ông nhà mình như vậy là còn đi từ trước nữa à, là đi từ năm bao nhiêu?
Ông ấy đi từ 49, 48, 49 là ông ấy đã đi học rồi của bên đấy cơ mà.
Thế là trước cả chiến dịch Biên giới à?
Đây được đi lúc 49 đấy, đi sang học Mác - Lê, ở bên...
49 là Trung Quốc vừa giải phóng xong là ông nhà mình đi sang đó học luôn?
Vâng Trung ương cử đi học đấy, học trường Mác - Lê Trung Quốc đấy.
Trường Mác - Lê Trung Quốc à?
Vâng, nó là thế, hồi đấy là Trung Quốc này, Nga này đều có cán bộ của mình sang, nói về tiếng Việt.
Thế ông nhà mình là trước đó đã học gì về chủ nghĩa Mác - Lê chưa mà họ chọn đi?
Dạ có chứ ạ, có chứ ạ.
Lúc đó bác trai là đang làm ở đâu?
Làm ở Ban Tuyên huấn Trung ương.
Năm, năm 49 đấy?
Năm bốn mươi, 47, 47 thì ông lên Thanh niên tỉnh, mà từ Thanh niên tỉnh thì điều đi sang lên Ban Tuyên huấn Trung ương, thì cuối 47, à 48, 49 là ở Ban Tuyên huấn Trung ương.
Ban Tuyên huấn Trung ương, vâng?
Ừ, thế thì từ đấy, từ 49 bốn chiếc gì đấy thì là mới cử đi học.
Đến hai năm sau thì bác mới sang?
Vâng 52 tôi mới sang.

Thế sang đó bác có phải học tuyên huấn rồi mới làm về phát thanh viên không, hay là đi làm luôn?
Đi làm luôn, cộng tác luôn.
Thế tiếng Tàu sau đó mình mới tự học à?
Tiếng Tàu thì mình là vừa đi làm mình vừa học chứ, mình vừa làm mình vừa học chứ, tự học lấy chứ, tự học thế rồi mình dịch chứ, thế lúc đầu mình sang thì chỉ nói thôi, ngày người ta làm sẵn rồi mình chỉ phát thanh.
Hồi đó cái chương trình mà tiếng Việt của cái đài Bắc Kinh đấy thì là có những cái mục, thông tin gì?
Nói chung là nó có nhiều mục, một là nó nói về, tuyên truyền về tình hình Trung Quốc, các cái kết quả, thành quả của cách mạng Trung Quốc, ví dụ như thể là, ruộng năm tấn hay cái gì, gì đấy chẳng hạn đấy, như thế là một, hai nữa là có những cái tin tức thế giới thì cũng dịch ra tiếng Việt thế đọc xong là dịch sang tiếng Việt, thế rồi thì là tin Việt Nam có cái gì đấy thì mình cũng...
À có cả tin Việt Nam?
Vâng, có cả tin thế giới mà.
Họ có tuyên truyền gì về chủ nghĩa Mao hay là các cái đường lối chính sách của Trung Quốc không?
Cái đấy thì tất cả đã có rồi đấy nhưng mà có cái là không phải là nhiều, bởi vì qua những cái sự việc thôi, thế còn đưa ra những chủ trương chính sách của mình, không, không nêu những cái điều đó.
Nó không có những bài kiểu như là xã luận à?
Vâng.
Không có?
Nó chỉ có tin tức.
À chủ yếu là tin tức?
Chủ yếu là tin tức.
Cái đài đấy thì là ở Việt Nam đây mình có bắt được hết không?
Bắt hết, Việt Nam mình bắt chứ ạ.
Chẳng hạn như ở trong Thanh Hóa thì có bắt được không?
Thanh Hóa thì tôi không biết nhưng mà, tức là về đài của Hà Nội này là bắt, có chứ.
Tại Hà Nội là bắt được?
Có chứ, mình tuyên truyền cho Việt Nam mà, tất cả.
Tức là ngay trong kháng chiến chống Pháp mà mình đã bắt được cái đài đấy rồi?
Vâng ạ, gọi là đài Trung Quốc, rồi đài truyền, cả các nước tình hình các nước có cái gì mà có cái gì đấy thì mình cũng phát cho Việt Nam.
Nhưng mà mình phát ở Quảng Đông à hay là phát từ Bắc Kinh?
Bắc Kinh ạ.
Phát từ Bắc kinh à?
Bắc Kinh.
Thế là sóng là mạnh đấy chứ?
Sóng mạnh đấy chứ ạ, lúc đấy là có hai đoàn, một là Bắc Kinh, hai là Mạc Tư Khoa, hai đoàn phát về cho Việt Nam.
Thế phát thanh viên tiếng Việt ở đấy, ngoài bác ra thì còn mấy người nữa?
Có vợ chồng anh Linh, thế mới lại một vài cô Hoa Kiều.
À có mấy người Hoa Kiều?
Hoa Kiều.
Hoa Kiều ở Việt Nam chạy sang à?
Ừ chạy sang.
Bà có quen mấy người Hoa Kiều đấy không?
Hồi ở bên đấy thì quen chứ, hồi ở bên đây làm việc với nhau không quen làm sao được, cùng làm việc với nhau, hồi đấy thì mình ở bên này của mình đấy, thì họ lại chạy về, chạy về, về...
Hoa Kiều đấy là ở vùng nào?
Quảng Đông, Quảng điếc các thứ, từ Việt Nam nhưng mà nó chạy về Quảng Đông mới các thứ sau thì họ chuyển lên, chỉ có phát triển thế.
Hồi đó bà có gặp ông Lý Ban không nhờ?
Không, tôi không gặp ông Lý Ban.
Ông mà phụ trách ở Hoa Kiều vận ở Việt Nam đấy?
Không.
Không có?
Bởi vì ở bên đấy thì chúng tôi cứ một tháng thì cứ sang sứ quán họp một lần, đấy thì cứ như thế thôi, họp thì chủ yếu là bên sứ quán, hay là các đoàn Việt Nam mà có đoàn nào sang thì có việc gì, thì chúng tôi sang dự.
Thế còn mình ở là ở trong đại sứ quán Bắc Kinh?
Ở là ở trong, vâng ở của cơ quan của Trung Quốc.
À tức là có hai cặp vợ chồng đấy thôi?
Vâng.
Tức nhà bác với nhà ông Linh nữa?
Ông Linh.
Trước kia ở Thanh Hóa thì có nhiều Hoa Kiều không nhờ?
Thanh Hóa có, nhưng cũng có Hoa Kiều chứ, Thanh Hóa có Hoa Kiều, ngày xưa thì nó có nhiều Hoa Kiều rồi thì Ấn Độ.
Cả Ấn Độ nữa á?
Cả Ấn Độ chứ anh, Ấn Độ nó cũng buôn bán ở...
Thị xã Thanh Hóa à?
Các tỉnh cũng có.
Thế lúc kháng chiến thì là họ còn ở đó không hay họ tản cư đi đâu?
Nó tản đi hết, nó chạy đi hết, chạy hết, mình là có cái đồng không, vườn không nhà trống đấy, thị xã Thanh Hóa, Thanh Hóa là vườn không nhà trống triệt để, phá hết, ngày người dân mình cũng phải chạy đi các huyện các thứ sơ tán đi hết, thành phố Thanh Hóa là thành phố trống đấy, có còn gì đâu, tản cư hết, về các huyện hết. Thế còn cái tụi như vậy là các nước thì nó về nước, Tàu tiếc là nó về Quảng Đông Tây về đấy.
À thế những cái người đấy về sau này họ lại làm cho Đài tiếng nói Bắc Kinh đấy?
Về sau này, vâng, vì nó biết tiếng Việt.
Cái lúc mà mình đánh Điện Biên Phủ thì bà đang ở bên Bắc Kinh thì có biết không?
Có chứ ạ.
Mình có đưa tin thường xuyên được không?
Có, kể cả cái chuyện Hoàng Sa người ta trở lại, kể cả Hoàng Sa cái hồi mà Trung Quốc nó đánh đấy.
Trung Quốc đánh Hoàng Sa là năm nào, nó đánh lần đầu vào năm nào?
Hồi đấy không biết là năm 50, 51 gì tôi không nhớ kỹ nhưng mà đại để là cái hồi nó đánh Hoàng Sa là có đưa tin, đưa tin thì lúc đấy là...
Lúc đó Hoàng Sa thì ai quản lý nhờ?
Hình như là miền Nam nó quản lý.
À miền Nam à?
Chính quyền miền Nam nó quản lý.
Thì lúc đấy bà vẫn đang ở bên Trung Quốc à?
Vâng thì 52 thì tôi mới về mà, 52, đầu 52 thì tôi mới về, à quên 60 tôi mới về chứ.
60 mới về à?
52 thì sang, 60 thì tôi mới về.
Lúc về thế là có Cách mạng văn hóa chưa?
Cách mạng văn hóa à, tức là văn hóa của Trung Quốc đấy.
Của Trung Quốc đấy?
Có rồi ạ?
Có rồi à?
Cách mạng văn hóa của Trung Quốc nó cũng làm dữ, nghĩa là cán bộ Trung Quốc là phải hạ xuống các địa phương làm.
Hồi đó bác về có đợt khác sang thay thế à, hay là họ đóng cửa cái bộ phận ấy?
Có người sang thay thế chứ, nhưng mà sau này thì ít người, sau này thì đâu có một, hai người, một người, hồi trước, hồi mới mở ra thì nó đông, chứ sau này chả có người.
Hồi đó đưa tin về Điện Biên Phủ là mình nhận tin của Trung Quốc à hay là tin từ sứ quán mình chuyển sang?
Mình nhận tin là từ của Trung Quốc đấy chứ.
À tin cũng từ Trung Quốc?
Sứ quán thì, sứ quán mình liên hệ với Trung Quốc.
Tức là mọi chuyện biên tập các thứ là Trung Quốc họ làm hết?
Vâng.
Chứ mình chỉ có đọc ra thôi?
Không, nó có cái bản chính, thế thì mình, người của mình phải dịch ra chứ, các ông là dịch ra, vì các ông ấy ở, các ông ấy học ở Trung Quốc mà, thì các ông ấy dịch ra, chon bài, chứ không phải tất cả mình đều lấy, mà mình phải chọn bài, chọn bài cái nào phù hợp với mình, tất nhiên là không phải là tất cả được theo ý muốn của mình tất cả đâu, cũng có những cái ý kiến của họ mình cũng phải làm.
Mình cũng phải đọc chứ à?
Mình cũng phải đọc, nhưng mà có những ý kiến mà mình thấy là nó không phù hợp thì mình cũng đề xuất đấy, thế rồi các ông ấy dịch ra thì mình đọc, nhưng mà các ông ấy là học ở bên ấy là mấy năm rồi các ông dịch.
À khi mà Trung Quốc đánh Hoàng Sa chẳng hạn, thì nó đưa tin thì mình phải đọc theo à?
Ừ, thì nó đưa tin thì mình sang đấy thì mình phải dịch ra chứ khi ấy, thì lúc đấy thì nói chỉ là cái chuyện là cái tình hình ngụy nó như thế nào đấy cho nên là Trung Quốc, chứ không phải là nó đánh chiếm mà là coi như là nó đánh giúp mình kiểu như thế.
À tức là mình coi như là nó đánh giúp cho mình. Mình làm thế thì sứ quán mình không có can thiệp gì được vào cái tin tức của họ à?
Thì sứ quán thì thường là chỉ qua, ví dụ như hàng tháng thì sang, hàng tháng sang họp bên sứ quán, chứ có cái chủ trương cái gì thì sứ quán phổ biến, sứ quán phổ biến cho anh em chị em công tác ở đấy biết, thế rồi về đấy mà kết hợp mà làm, chứ còn sứ quán thì không thể thẳng, đưa tin thẳng, bảo nó phải làm cho mình thì là không được.
Không được, bà có nhớ hồi mà đưa tin về Điện Biên Phủ ấy, thì họ có nói công lao của Trung Quốc như thế nào trong cái chiến dịch đấy không?
Không, không, không nói công lao chiến dịch, chả nói gì.
Tức là chỉ đưa tin về chiến sự thôi à?
Đưa tin về chiến sự, tin về mình đánh như thế nào, chiến thắng như thế nào, vác các thứ chứ không nói gì hết cả về...
Chứ không có bình luận đánh giá gì cả?
Chỉ nói các nước ủng hộ thế thôi chứ không có gì cả, thế thôi chứ còn không nói cái gì về.
Lúc bên mình mà làm cái cải cách ruộng đất, thì bên Trung Quốc họ có đưa tin không?
Cải cách ruộng đất thì họ có đưa tin, họ có đưa tin nhưng mà chỉ nói, không nói rõ, không nói rõ, đến sau này thì bên sứ quán phổ biến thì mới biết rằng là mình có những cái làm sai, mà do, cũng do chuyên gia của Trung Quốc sang hướng dẫn sai, làm sai, thì họ theo cái kiểu của Trung Quốc mà, thì Trung Quốc của nó thì địa chủ của nó lớn, nó có riêng cả, nó có cả lính, cả liếc, gần như cả lính cả liếc để bảo vệ chúng nó, nhưng mà áp dụng cho mình thì không phải, thì mình cũng như thế, thế chứ còn không.
Tức là cái tin đấy là của sứ quán mình đưa ra sau này thi mình mới biết, cái lúc bà đọc tin cho đài của Trung Quốc là không biết?
Không chỉ biết là mình có làm cái việc cải cách ruộng đất, các thứ như thế thôi, chứ còn mình có biết cụ thể đâu, mình không biết cụ thể, sau này mới biết được là mình sai các thứ, thì sửa sai, sửa sai thì sứ quán cũng cho, tôi thì không về, được về sửa sai tham gia sửa sai, nhưng mà ông nhà tôi thì được về tham gia.
À bác trai có về à?
Vâng.
Tức là về một thời gian làm sửa sai rồi lại quay sang?
Vâng, họ bảo là đi tham quan, về tham quan để biết tình hình, nhưng mà về sau sang.
Các cái bà mà ngày xưa làm việc cùng bác ở Thanh Hóa bây giờ ở đây còn nhiều không, mấy ông bà mà trong các cụm Ủy ban, cháu muốn tìm những người mà trong cái Ủy ban kháng chiến hành chính đấy?
Chỉ có chị Hợp.
Bà Hợp à?
Bà Dìn.
Bà Lìn?
Bà Hợp là từ trước, thế chị Dìn thì sau.
Vâng, cháu chưa có địa chỉ những bà đấy, bà Hợp là bây giờ ở đâu ạ?
Bây giờ bà ở với lại con gái, mà ở đâu mãi trên, phía ở trên, trên gì đấy tôi cũng không nhớ rõ.
Bác có cái số điện thoại không?
Không, không có số điện thoại.
Bà Hợp đó là...?
Vợ anh, vợ ông, vừa mới nói đây tôi lại quên rồi, ông, ông Thuận, anh ấy là Thuận, bộ đội Trọng Thuận, thế chị Hợp với anh Thuận thì là sang Đài phát thanh Mạc Tư Khoa, sau sang Đài phát thanh Mạc Tư Khoa.
Bà Hợp đấy cũng là người Thanh Hóa?
Cũng người Thanh Hóa, bà Dìn cũng người Thanh Hóa nhưng mà bà Dìn mãi sau, bà Dìn thì mãi sau này mới tham gia, thì cái hối đấy là, cái hồi 47, 46 thì là về đến, về nhà mà nói với ông cụ mãi ông cụ mới cho đi.
Gọi bà ấy là bà Dìn à?
Là Dìn, tên chị ấy là chị Dìn.
Tên họ đầy đủ là gì Dìn?
Họ thì tôi không nhớ tôi cũng quên, lâu ngày cũng chả nhớ.
Bà ấy là người ở đâu ạ?
Người Quảng xương.
Người Quảng Xương, bà Dìn thì bác có số điện thoại không?
Không, tôi cũng không có số điện thoại.
Bà có biết hiện bà ấy ở đâu không nhờ?
Trước kia thì bà ấy vào trong miền Nam ở, thế ông ấy thì ở ngoài này, ông chồng ở ngoài này, bà ấy lại vào với con, thế sau này thì bà ấy, về ngoài này ra ngoài này.
Bây giờ thì đang ở đâu ạ?
Bây giờ ở ngoài này nhưng mà không biết ở đâu, thì tôi không nhớ rõ, giờ tôi không nhớ rõ, có khi là ông Dự, biết đâu ông ấy nắm được.
Bà Dìn này với bà Hợp, bà Hợp thì trước làm ở Đài tiếng nói Mạc Tư Khoa à?
Mạc Tư Khoa.
Trong kháng chiến chống Pháp thì có có chuyên gia Trung Quốc ở Thanh Hóa không bà nhờ?
Không, ở trên thành, tỉnh thì tôi không biết, nhưng mà ở huyện thì không có.
Ở huyện thì không có?
Không có.
Nhưng mà hồi đó mình đã biết đến Mao Trạch Đông, rồi đã biết đến cái chính sách của Trung Quốc chưa?
À biết chứ ạ, biết, biết.
Tức là có thông tin rồi?
Vâng có biết.
Hồi đó mình có phải học những cái chương trình mà có liên quan đến các cái cách mạng Trung Quốc không?
Người ta không phổ biến.
Hồi đó bác có phải đi học chỉnh huấn ở trong Thanh Hóa chưa, lúc ở Thanh Hóa thì đã có cái, có cái lớp chỉnh huấn chưa?
Tôi có đi, có đi nhưng lâu rồi cũng quên, tôi có đi, đi như thế là năm bốn mấy, tôi có đi một lớp.
Hồi đó đảng viên là phải đi học chỉnh huấn là học tập chung chứ?
Ở chỗ Thiệu Hóa đấy, thì có đi.
Những cái lớp đấy thì có dạy gì về tư tưởng Mao Trạch Đông không?
Không.
Về chủ nghĩa Mác - Lênin thì có phải học không?
Nó lúc đấy thì cũng chưa phải nhiều, hồi đấy nó cũng chưa, chưa làm gì có nhiều, có phải như sau này đâu mà, bây chủ yếu là các đường lối của mình, đường lối của mình là chính.
Đường lối về kháng chiến à?
Kháng chiến, tình hình như thế nào, hoàn cảnh, Pháp đánh như thế nào, các thứ như thế nào, mình giải quyết như thế nào, các thứ chủ yếu là thế, học về chủ trương đường lối của Trung ương mình là chính chứ.
Hồi đó mình đã sắp xếp thành phần gia đình chưa nhờ, kiểu như là bần nông này, trung nông này, tư sản hay là tiểu tư sản?
Sau này thì phải, sau này mới sắp xếp.
Cái lúc bác đang còn làm ở Thanh Hóa thì chưa có cái đó?
Chưa, chưa có cái chuyện sắp xếp, chưa có cái chuyện.
Chưa có phần về lý lịch về các thứ là chưa có làm?
Cũng biết cũng làm chưa phải là làm hẳn hoi như là sau này, cái đấy là sau gần cải cách ruộng đất thì nó mới giới thiệu.
Chứ trong thời gian thì chưa có bàn đến việc đấy nhiều?
Chưa, hồi đấy là chỉ có chống Pháp là chính thôi, 52 là năm cuối cùng, sơ tán mới các thứ.
Hồi đó ở Thanh Hóa cái chuyện vận động đóng góp cho kháng chiến thì mình làm?
Có chứ, đóng góp ủng hộ kháng chiến, quỹ kháng chiến, quỹ này khác có hết, cũng như mọi nơi thôi, cũng vì kháng chiến, cả hội Phụ nữ, Phụ lão, kháng địch rồi các thức đầy đủ hết, Thanh niên, Phụ nữ, Phụ lão kháng địch tất cả đều có hết.
Bác cũng có làm cán bộ Phụ nữ một thời gian à?
Vâng, tôi có làm cán bộ Phụ nữ một thời gian.
Hồi đó mình có phải vận động các bà mẹ để nuôi thương bệnh binh gì không?
Lúc đấy thì có vận động nhưng mà chưa có bao nhiêu, lúc đấy chưa, mình cũng chưa phải là thương bệnh binh, về đến các khu đấy, nhưng mà vận động thì có vận động, ủng hộ rồi các thứ, rồi đi dân công rồi các thứ đều vận động cả, thế còn nuôi thì chưa.
Dân công ở Thanh Hóa thì làm gì, lúc đó là đi vùng nào?
Đi Việt Bắc.
À đi lên Việt Bắc à, tức là Thanh Hóa góp gạo lại xong thì mình phải trở ra ngoài Việt Bắc?
Vâng, đi dân công đấy.
Cái đó Phụ nữ mình có vận động đi không?
Có chứ ạ, phụ nữ cũng đi, cả nam cả nữ.
Hồi đó đi dân công là mình tính theo đầu người à hay là cứ thanh niên là mình vận động đi thôi?
Vận động thanh niên thôi, không tính theo đầu người, một, trong một, tức là cần độ chừng 200, ví dụ thế, thì mình vận động ở trong huyện, mỗi một xã là bao nhiêu, thế thôi, thế trong đấy thì có một số đảng viên thì làm nòng cốt, đưa ra huy ra vận động, còn đảng viên làm nòng cốt thì cái đảng viên này cũng không nhiều, toàn đảng viên mới thôi, một số thanh niên các thứ đấy thì đi.
Lúc đó hai ông bà đi công tác cả thì con cái gửi ở đâu?
Con đi về sang bên kia thì là là nó học ở cái trường của Nam Ninh, có một đứa bảo thôi đưa đi ấy thì xuống Nam Ninh, sang đấy được mấy tháng thì cho nó về Nam Ninh học ở trường ở Nam Ninh Trung Quốc.
Cái trường mà dạy cho học sinh Việt Nam đấy?
Vâng đấy, trường đấy.
Không cái lúc mà hai bác mà đều ở Thanh Hóa đi hoạt động những năm 47, 48 đấy thì...?
Thì con phải ở nhà với ông bà.
À con thì ở với ông bà à?
Vâng.
Chứ còn các bác là phải thoát ly đi?
Vâng, lúc đầu là.
Buổi tối có quay về nhà được không?
Tối cũng có những hôm về được, có hôm hoạt động gần thì về được, thường thường là thế thôi.
Hồi đó ông bà cụ vẫn ở thị xã à?
Không ở quê chứ ạ, ông bà đẻ ra anh ở quê, ở Quảng Xương.
À bác trai là quê Quảng Xương?
Quê Quảng Xương, quê ông ấy, hồi đó cũng vất lắm, nhiều hôm nghĩa là đi mười một, mười hai giờ phải về, tối cùng phải về, đêm cũng phải về, tại vì con nó nhỏ, mình đi cả ngày.
Thời đấy cán bộ mình là cứ đi bộ cả chứ?
Đi bộ chứ có gì đâu.
Có có xe đạp không?
Làm gì có xe đạp, toàn đi bộ thôi, làng nọ sang làng kia, xã nọ sang xã kia là đi bộ hết, từ Cung Mịch mà đi xuống Sầm Sơn cứ đi bộ, mà đi xuống mấy cái xã vùng biển đấy là đi bộ hết, tôi với anh Thuận cũng có một lần, có một lần hai anh em, đi hai người trong túi chỉ có độ chừng mấy hào, mua được hai cái bánh đa, mỗi người ăn một cái, đói mà, giờ đấy nó quá bữa, đói mua, móc túi hai anh em mỗi người có một tí, mua hai mỗi người một cái bánh đa ăn, ông Đỗ Trọng Thuận đấy.
Ông Thuận đấy là chồng bà Hợp đấy đấy à?
Vâng chồng bà Hợp đấy, Đỗ Trọng Thuận, ông ấy chết rồi.
À ông ấy mất rồi, bây giờ chỉ còn có bà đấy thôi à?
Ông ấy chết rồi, mất lâu rồi.
Thế hồi đấy lấy cán bộ đi sang mấy cái đài bên nước ngoài đấy, toàn cán bộ Thanh Hóa cả nhờ?
Ừ, cán bộ Thanh Hóa cả.
Hai bác có cùng công tác với nhau không hay chỉ làm bên địa bàn huyện đấy thôi, còn công việc là khác nhau à?
Công việc khác nhau, tôi ở huyện thì ông ấy ở Sầm Sơn, ông ấy là Chủ tịch Sầm Sơn, sau thì ông ấy về Thanh niên Thanh Hóa.
Thanh niên của tỉnh đấy?
Thanh niên tỉnh, rồi ông ấy ra bên Ban Tuyên huấn Trung ương, thì ông ấy đi học.
Thì cũng, cũng ít khi gặp nhau, chứ không phải là gần gũi nhau?
Vâng ít khi gặp nhau.
Bác trai là vào Đảng có trước bác không hay là cũng cùng với thời gian đó?
Ông ấy vào trước tôi.
À ông ấy vào trước à?
Ông ấy từ, ở tận thời Thanh niên Dân chủ năm 37.
Thời đó Thanh niên mình vào Đảng thì có thích không hay là, là cũng sợ?
Sợ thì làm sao mà vào anh.
Không, bác thấy là tình hình ở thanh niên nói chung khi mình vận động họ, thì họ có thích vào Đảng không?
Thích quá chứ, mình mà vận động mà người nào mà ấy thì mình phải chọn, mà đến khi mà mình mà đặt vấn đề ra thì họ không có ai sợ hết.
Thế họ không sợ là gian khổ hay là phải hy sinh cái nọ cái kia?
Không, không, sợ thì còn làm được cái gì, chỉ có những phụ nữ, phụ nữ thì tôi  ở địa phương thì còn nhiều chứ còn, vận động đi là ít, nam thì dễ.
Phụ nữ họ đi thoát ly thì khó hơn à?
Khó hơn, ít người, tôi nói ngay như chị Dìn ạ, mà tôi với đồng chí ở Huyện ủy mà phải đến vận động ông bà để cho chị ấy hai ba lần, mới cho ra đi công tác ở huyện, mà thế chứ phải dễ đâu, phụ nữ cũng hơi khó.
Bà Dìn đấy là quê Quảng Xương đấy à?
Cũng quê Quảng Xương nhưng mà ở xã, xã gì quên rồi, bây giờ tôi cũng quên rồi, lâu ngày không nhớ.
Tức là ra làm công tác Phụ nữ thôi?
Ra làm công tác Phụ nữ thôi mà phải đến vận động mấy lần mới đi.
Tức là bố mẹ bà ấy không cho đi à?
Vâng, bà ấy công tác ở xã thì được, công tác ở xã thì được, nhưng đến lúc định chọn, định đưa lên huyện thì phải đến vận động mãi mới được.
Đấy là bố mẹ chống đấy à?
Bố mẹ bà ấy, bố mẹ bà ấy.
Lúc đó bà ấy lập gia đình chưa?
Chưa, vẫn đang con gái, chứ nam thì lại dễ.
Tức là thời đó các cụ không muốn cho con gái đi xa à?
Vâng, ý các cụ như thế, ngại.
Lúc mà Bình dân học vụ đấy các bà mà có chồng có con rồi thì họ có đi học được không?
Có chứ ạ, già trẻ, gái đi hết đấy, đi học hết đấy, cũng vận động người ta đi hết đấy, mình cũng nói rõ cho người ta biết, đây sắp tới là bầu cử này khác, mình đi học để cho biết chữ, để sau này thì tự cầm bút để biết được mình bầu cho ai, như thế nào, mình cũng vận động người ta bằng nhiều cách, thế là người ta cũng phấn khởi người ta đi.
Tức là mình mở cái lớp đấy ngay trước lúc bầu cử?
Lúc trước bầu cử, thế mà khi Bác Hồ mà đặt đề ra cái vấn đề đấy là bắt đầu Bình dân mới thành lập.
Thế đến lúc bầu cử là họ có viết được không?
Bầu cử là họ viết, họ viết được rồi chứ, biết viết, biết đọc biết viết cả rồi chứ.
Hồi đó bầu cử thì ở huyện Quảng Xương thì mình có phải đi giải thích cho họ là nên bầu những ai, những ai không?
Có, mình phải giải thích chứ.
Vì trong cái danh sách đấy người dân họ có biết hết các ông đó không?
Làm sao mà biết được, thì mình phải hướng dẫn cho người ta chứ.
À mình phải hướng dẫn cho họ là nên bầu ông nào ông nào?
Vâng, mình phải hướng dẫn chứ, cho người dân người ta biết được ai với ai.
Hồi đó những người ứng cử là cũng là Việt Minh đưa ra hay là họ, có người tự ứng cử?
Ở như ở huyện Quảng Xương ấy, thì do Việt Minh đưa ra, chủ yếu là do Đảng bộ huyện qua Việt Minh họ đưa ra, như thế.
Hồi đó những ông lãnh đạo của tỉnh thì người dân ở huyện họ có biết không, chẳng hạn như ông Lê Tất Đắc hay là những ông gì gì, họ có biết đến tên để đi bầu không?
Dân thì do mình hướng dẫn, chứ còn nói chung thì một số biết thì chỉ có anh em cán bộ thì mình biết, ông đấy là ông nào, ông nào thôi, chứ còn dân, dân làm gì biết, thì mình nắm được thì biết là ống đấy ông ấy hoạt động cách mạng như thế nào, thế nào đấy nó ra làm sao, thì mình phải vận động người ta, chứ còn dân làm sao mà biết được các ông.
Cháu có xem mấy cái văn bản về bầu cử ấy mà họ bầu cho cả Hồ Chí Minh đấy, mặc dù ông Hồ là không có ứng cử ở Thanh Hóa nhưng mà người dân ở các xã họ vẫn bầu cho Hồ Chí Minh, thì cái chuyện đó mình có phải tuyên truyền không, hay là người dân họ biết thì họ cứ tự...?
Dân họ biết họ tự, chắc dân thị xã thì nhiều, chứ các huyện các tỉnh, à chứ các xã các thôn thì, thì ít cái chuyện đấy, các thôn thì mình hướng dẫn thế nào thì người ta làm thế thôi.
Lúc đó người dân họ có biết Hồ Chí Minh là ai không, trước khi, trước khi bầu cử ấy?
Có chứ ạ, có chứ, sau giải phóng là người ta biết chứ, giải phóng rồi thì người ta tuyên truyền lên những Mặt trận Việt Minh, tuyên truyền thì họ nói cho người ta biết là đấy như thế này, đồng chí Nguyễn Ái Quốc là Hồ Chí Minh thì như thế này thế này, Chủ tịch nước các thứ đấy, là người cương lĩnh Mặt trận Việt Minh như thế nào này, vẫn cứ phải quản thúc thế, đi sâu thì không thôi chứ còn thì.
Tức là những người cầm đầu là họ cũng có viết, nhưng  mình phải giới thiệu?
Phải viết hết vào, cầm đầu là phải viết hết, thế còn nói chung dân ấy, thì mình chỉ giới thiệu sơ thôi, chứ còn người ta cũng biết, chứ không phải là không biết, nhưng mà không đi sâu được, đi sâu vào mình được.
Thôi nói chuyện hôm nay xin phép bác là được nghỉ ở đây, cháu về nếu có chuyện gì thì lần sau cháu xin phép đến hỏi thêm, về phải đọc lại xem là có những chuyện gì mà. Đây bác có quen những người nào mà có địa chỉ hay là số điện thoại của ai mà cán bộ thời kháng chiến chống Pháp mà ở Thanh Hóa không nhờ, bác có quen ai không?
Quen thì quen nhiều nhưng mà số thì bây giờ không nhớ nữa rồi.
À không nhớ cái số à?
Thì chúng tôi ở đây thì cũng có cái, đồng hương, đồng hương Thanh Hóa này này, rồi cũng có đồng hương cán bộ lão thành Thanh Hóa này, nhưng mà bây giờ thì cứ nói tên nói tiếc thì nhiều khi không nhớ được.
Tức là mình không có cái số điện thoại để liên lạc với nhau à?
Không có, thì cứ họp hành với nhau thì biết các thứ thì vui vẻ thôi chứ còn, bây giờ mà...
Là vì cháu có cái số máy của bác Lê Văn Chương này, nhưng mà cái số điện thoại nó sai đâm ra là, lại gọi đến nhưng sang nhà khác, thì cũng muốn hỏi xem là bác có không. Vâng cháu cám ơn bác.
Vâng chào anh, anh có cần ghi mấy cái này không.
Vâng để cháu xin chụp lại.
(Hết băng ghi âm ngày 1 tháng 1 năm 2009)
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